
Ghi chú

Hệ số 

lương

Lương tháng 

11/2023 theo 

MLCS 1,8 

triệu/tháng

Hệ số 

lương

Lương tháng 

6/2024 theo 

MLCS 1,8 

triệu/tháng

Theo hệ số 

trước khi ban 

hành 

NQ18/2023/N

Q-HĐND

Theo hệ số 

sau khi ban 

hành 

NQ18/2023/

NQ-HĐND

A Lương Tài

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
15       1,500                  896               1,091               1,103             1,419 

- Bình quân lương 1 năm/người                    81                    84                    85                109 

I Văn phòng Huyện ủy Lương Tài 4 4         17                   32                  272                 504               

1 Đặng Văn Đức 2.05     7                     2.23       7                    107                 116               

2 Tống Văn Mùi 3.13     11                   10                  165                 157               

3 Bùi Thị Hương Trầm -                 7                    116               

4 Nguyễn Thị Thu Huệ -                 7                    116               

II
Văn phòng HĐND và UBND huyện Lương 

Tài
11          9                    57                    59                  830                915 

1 Nguyễn Thị Vẻ 3.12                          8 3.30                            9 130                 137               

2 Nguyễn Thị Khiết 1.68                          4 1.86                            5 70                   77                 

3 Phạm Hữu Hòa 3.13                          8 3.31                            9 130                 138               

4 Đặng Thị Hương 3.15                          8 3.15                            8 131                 131               

5 Nguyễn Ngọc Đức 2.95                          8 2.95                            8 123                 123               

6 Nguyễn Bá Chiến 1.50                          4 1.50                            4 62                   62                 

7 Hoàng Thị Uyên 2.40                          6 2.40                            6 100                 100               

8 Hoàng Văn Phong 2.05                          5 2.05                            5 85                   85                 

9 Nguyễn Thị Thảo 1.50                          4                     -   

10 Nguyễn Thị Nhung 1.50                            4 62                 

TỔNG HỢP BẢNG LƯƠNG CHI TRẢ THỰC TẾ CHO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP

Trước khi ban hành 

Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND

Sau khi ban hành Nghị 

quyết số 18/2023/NQ-

HĐND

STT Nội dung
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được 

giao

 Số có 

mặt 

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng lương 12 tháng theo 

MLCS 2,34 triệu/tháng

 Kinh 

phí bố 

trí trong 

định 

mức 

theo 

Nghị 

quyết số 

18/2023/

NQ-

HĐND 
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B Bắc Ninh

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
16 1,600     791                 712                1,028              925               

Huyện báo là 10, theo 

qđ giao khi làm dự 

toán 2024 là 16

- Bình quân lương 1 năm/người                    88             -                      79                  114                103 

I Văn phòng UBND - HĐND 8 7         44                   45                  693                 699               

1 Phùng Thị Hà 1         2.98     7                     2.98       7                    103                 103               

2 Phạm Tiến Dũng 1         3.63     8                     3.63       8                    126                 126               

3 Trịnh Mạnh Dũng 1         3.85     9                     3.85       9                    134                 134               

4 Trương Quý Dương 1         2.95     7                     2.95       7                    102                 102               

5 Đặng Sỹ Thắng 1         3.49     8                     3.67       8                    121                 127               

6 Nguyễn Ngọc Nam 1         1.53     3                     1.53       3                    53                   53                 

7 Nguyễn Thị Ty 1         1.54     3                     1.54       3                    53                   53                 

II Văn phòng Thành uỷ 2 2         22                   15                  335                 226               

1 Nguyễn Thanh Bình 1         4.03     11                   4.03       7                    168                 113               

2 Nguyễn Ngọc Dũng 1         4.03     11                   4.03       7                    168                 113               

C Gia Bình

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
14 1,400     1,208              1,539             14,491           18,471          

Gia Bình tính theo 

lương 1,8 và 2,34

- Bình quân lương 1 năm/người                    86             -                    110               1,035             1,319 

I Văn phòng HĐND và UBND huyện 10 10 - 65 83 785 990

1 Phạm Văn Việt 1 9 12 112                 145               

2 Nguyễn Văn Trọng 1 8 10 97                   125               

3 Phạm Văn Ninh 1 7 9 82                   106               

4 Trần Thế Trung 1 8 10 91                   119               

5 Trần Thị Lương 1 6 8 77                   101               

6 Lê Thị Lương 1 6 8 77                   101               

7 Lương Thị Vui 1 5 5 55                   55                 
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8 Nguyễn Thị Họa 1 7 9 83                   107               

9 Nguyễn Thị Thao 1 5 6 55                   68                 

10 Nguyễn Thị Minh Yến 1 5 5 55                   62                 

II Văn phòng Huyện uỷ 4 4 35 46 422 549

1 Trần Thế Chinh 1 3.67 12 3.67 16 145                 188               

2 Tống Đức Bình 1 3.85 13 3.85 16 152                 197               

3 Nguyễn Thị Nguyễn 1 5 7 60                   78                 

4 Nguyễn Thị Hoàn 1 6 7 66                   86                 

D Thuận Thành

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
15 1,500     982                 1,152             950                 1,498            

Huyện báo là 13, theo 

qđ giao khi làm dự 

toán 2024 là 15

- Bình quân lương 1 năm/người                    82             -                      96                    79                125 

I Văn phòng Thị ủy 4 4         19                   34                  141                 536               

1 Lê Xuân Dự -       -                 5.56       11                  -                 179               

2 Nguyễn Duy Anh -       -                 3.61       7                    -                 116               

3 Nguyễn Hoàng Hiệp 4.38     9                     4.38       9                    141                 141               

4 Đỗ Thị Hảo -       -                 3.10       6                    -                 99                 

5 Nguyễn Văn Việt 5.00     10                   -         -                 

II Văn phòng HĐND và UBND 9 8         62                   62                  809                 962               

1 Nguyễn Hương Duyên 3.73     8                     3.73       8                    124                 124               

2 Nguyễn Mạnh Hùng 5.04     11                   5.04       11                  168                 168               

3 Ng: Thị Thanh Thuỷ 3.28     7                     3.28       7                    109                 109               

4 Lê Đức Cường 3.19     7                     3.41       7                    106                 114               

5 Lê Doãn Thắng 3.00     6                     3.23       7                    100                 108               

6 Nguyễn Văn Dương 3.01     6                     3.24       7                    100                 108               

7 Nguyễn Thị Vân Huyền  3.01     6                     3.01       6                    100                 100               

8 Nguyễn Văn Việt -       -                 3.91       8                    -                 131               

9 Nguyễn Thị Liên 2.38     5                     -         -                 

10 Nguyễn Thị Yến 2.60     6                     -         -                 
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E Từ Sơn

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
10 1,000     995                 1,046             1,185              1,359            

- Bình quân lương 1 năm/người                  100             -                    105                  118                136 

I Văn phòng HĐND-UBND 6 6         40                   44                  623                 688               

1 Nguyễn Thị Hợp 3.85     7                     3.85       7                    108                 108               

2 Nguyễn Thạc Hưng 4.08     7                     4.08       7                    114                 114               

3 Nguyễn Duy Chinh 5.50     10                   5.50       10                  154                 154               

4 Trần Minh Tuấn 5.45     10                   5.45       10                  153                 153               

5 Nguyễn Văn Trường 3.31     6                     3.31       6                    93                   93                 

6 Ngô Văn Sỹ -                 2.33       4                    -                 65                 

II Văn phòng thành ủy 4 4         43                   43                  562                 671               

1 Nguyễn Đức Phương 6.56     15                   6.56       15                  227                 227               

2 Lê Xuân Thủy 5.41     12                   5.41       12                  188                 188               

3 Ngô Văn Nguyện 4.23     9                     4.23       9                    147                 147               

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 7                     7                    109               

F Yên Phong

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
12 1,200     574                 680                746                 884               

- Bình quân lương 1 năm/người                    64             -                      76                    83                  98 

I Huyện ủy Yên Phong 4 3 42.87   19                   10           19                  289                 289               

1 Nguyễn Khắc Thiệp 3.13 6                     3.13 6                    88                   88                 

2 Tô Văn Tiến 3.85 7                     3.85 7                    108                 108               

3 Bùi Văn Hội 3.31 6                     3.31 6                    93                   93                 

II Văn phòng HĐND-UBND 8 6 16.29 29                   16           38                  457                 595               

1 Nguyễn Văn Thông 3.31 6                     3.31 8                    93                   121               
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2 Lê Xuân Trường 3.13 6                     3.13 7                    88                   114               

3 Đặng Tiến Thành 2.59 5                     2.59 6                    73                   95                 

4 Kiều Văn Bảo 2.59 5                     2.59 6                    73                   95                 

5 Ng. Thị Kim Anh 2.41 4                     2.41 6                    68                   88                 

6 Nghiêm Thị Vân 2.26 4                     2.26 5                    63                   82                 

G Tiên Du

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
12 1,200     1,230              -         1,215             1,599              1,579            

- Bình quân lương 1 năm/người                  103             -                    101                  178                175 

1 Văn phòng Huyện ủy          4                    35             -                      33                  542                520 

1 Nguyễn Hữu Thắng 1 3.49     11                   8                    179                 130               

2 Nguyễn Thị Xuân Trang 1 2.55     8                     8                    132                 130               

3 Quách Thị Hồng 1 (0.08)   7                     8                    106                 130               

4 Nguyễn Đức Hải 1 (0.08)   8                     8                    125                 130               

II Văn phòng HĐND- UBND 8         24.79   68                   -         68                  1,057              1,060            

1 Nguyễn Thị Kim Thoa 1 3.50     10                   10                  151                 152               

2 Lê Trọng Quyến 1 3.12     8                     8                    130                 126               

3 Nguyễn Văn Huân 1 3.09     9                     9                    137                 133               

4 Nguyễn Duy Nghị 1 3.67     11                   9                    176                 145               

5 Vũ Tuấn Anh 1 3.85     12                   10                  184                 151               

6 Nguyễn Công Ngọc 1 3.12     10                   8                    154                 126               

7 Phạm Hồng Ninh 1 2.22     4                     7                    62                   114               

8 Đào Văn Quý 1 2.22     4                     7                    62                   114               
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H Quế Võ

-
Kinh phí trong định mức thực hiện hợp đồng 

111/Kinh phí thực chi cho hợp đồng 111
12 1,200     1,018              1,130             1,324              1,469            

- Bình quân lương 1 năm/người                    93             -                    103                  120                134 

I Văn phòng HĐND và UBND 8 8 55                   35.60     64                  855                 1,000            

1 Tô Thanh Bình 10                   6.44       12                  157                 181               

2 Nguyễn Đức Thanh 7                     4.85       9                    114                 136               

3 Phạm Văn Quyền 9                     5.64       10                  133                 158               

4 Phạm Quang Thơi 7                     4.79       9                    112                 135               

5 Nguyễn Thị Liên 6                     3.84       7                    89                   108               

6 Đặng Thị Anh 6                     3.84       7                    89                   108               

7 Đinh Văn Thắng 6                     3.69       7                    87                   104               

8 Nguyễn Thị Oanh 5                     2.52       5                    74                   71                 

II Văn phòng Thị ủy 4 3 16.69   30                   16.69     30                  469                 469               

1 Nguyễn Quang Đạo 6.59     12                   6.59       12                  185                 185               

2 Nguyễn Anh Đức 5.01     9                     5.01       9                    141                 141               

3 Nguyễn Thúy Loan 5.09     9                     5.09       9                    143                 143               

Ghi chú: Đối với những hợp đồng lương thỏa thuận được tính theo mức tăng tương đương 30%
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